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họcExcel.Online
select * from [EXCEL]

Mảng tĩnh

Khai báo

Đặt kích thước

Thay đổi kích thước và giữ 
nguyên dữ liệu

Kích thước mảng tĩnh được đặt khi khai 
báo

Kích thước mảng tĩnh không thể thay đổi Redim Preserve arr(0 to 6)

Redim arr(0 to 5) as Variant

Dim arr(0 to 5) As Long Dim arr() As Long
Dim arr As Variant

Mảng động

Gán dữ dữ liệu cho phần tử 
trong mảng

arr(1) = 234 arr(1) = 234

Lấy dữ liệu từ phần tử trong 
mảng

total = arr(1) total = arr(1)

Chỉ số dưới Lbound(arr) Lbound(arr)

Chỉ số trên Ubound(arr) Ubound(arr)

Lặp mảng 1 chiều For i = Lbound (arr) to Ubound(arr)
Next i

For i = Lbound (arr) to Ubound(arr)
Next i

Lặp mảng 2 chiều For i = Lbound (arr,1) to Ubound(arr,1)
  For j = Lbound(arr,2) to Ubound(arr,2)
  Next j
Next i

For i = Lbound (arr,1) to Ubound(arr,1)
  For j = Lbound(arr,2) to Ubound(arr,2)
  Next j
Next i

Lặp mảng Variant Dim item as Variant
  For Each item in arr
Next item

Dim item as Variant
  For Each item in arr
Next item

Function trả về mảng Function GetArray() As Long()
    Dim arr(0 To 5) As Long
    GetArray = arr
End Function

Function GetArray() As Long()
    Dim arr(0 To 5) As Long
    GetArray = arr
End Function

Xoá mảng Erase arr Erase arr

Chuỗi => Mảng Không áp dụng cho mảng tĩnh Dim arr as Variant
arr = Split(“Học-Excel-Online”,”-“)

Mảng => Chuỗi Dim sName As String
sName = Join(arr, ":")

Dim sName As String
sName = Join(arr, ":")

Range => Array Không áp dụng cho mảng tĩnh Dim arr As Variant
arr = Range("A1:D2")

Array => Range Dim arr As Variant
Range("A5:D6") = arr

Dim arr As Variant
Range("A5:D6") = arr

Gán giá trị Không áp dụng cho mảng tĩnh Dim arr As Variant
arr = Array(“Học”, “Excel”, “Online”)


